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BIỂU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN TRONG 

GIẢI QUYẾT TTHC  ĐỐI VỚI CÁC CHỈ SỐ 1,2,3,4,7 VÀ 5,6,8,9 CỦA 

THÔNG TƯ 01/2018/TT-VPCP 
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND, ngày        tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố Lào Cai) 

 

STT Tên đơn vị Kết quả đánh giá  Ghi chú 

C. Đối với cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết TTHC   

1 UBND thành phố Lào Cai Đạt 15 điểm. Xếp loại Xuất sắc   

2 Phường Lào Cai Đạt 14 điểm. Xếp lại Tốt   

3 Phường Duyên Hải Đạt 15 điểm. Xếp loại Xuất sắc   

4 Phường Cốc Lếu Đạt 15 điểm. Xếp loại Xuất sắc   

5 Phường Kim Tân Đạt 15 điểm. Xếp loại Xuất sắc   

6 Phường Bắc Cường Đạt 13 điểm. Xếp loại Tốt   

7 Phường Nam Cường Đạt 14 điểm. Xếp loại Tốt   

8 Phường Bắc Lệnh Đạt 14 điểm. Xếp loại Tốt   

9 Phường Pom Hán Đạt 13 điểm. Xếp loại Tốt   

10 Phường Bình Minh Đạt 14 điểm. Xếp loại Tốt   

11 Phường Xuân Tăng Đạt 15 điểm. Xếp loại Xuất sắc   

12 Xã Thống Nhất Đạt 14 điểm. Xếp loại Tốt   

13 Xã Cam Đường Đạt 15 điểm. Xếp loại Xuất sắc   

14 Xã Vạn Hòa Đạt 13 điểm. Xếp loại Tốt   

15 Xã Đồng Tuyển Đạt 15 điểm. Xếp loại Xuất sắc   

16 Xã Tả Phời Đạt 14 điểm. Xếp loại Tốt   

17 Xã Hợp Thành Đạt 14 điểm. Xếp loại Tốt   

18 Xã Cốc San Đạt 14 điểm. Xếp loại Tốt   

19 Phòng Văn hóa - Thông tin Đạt 14 điểm. Xếp loại Tốt   

20 Phòng Nội vụ Đạt 15 điểm. Xếp loại Xuất sắc   

21 Phòng Tài nguyên - Môi trường Đạt 13 điểm. Xếp loại Tốt   

22 Phòng Kinh tế Đạt 13 điểm. Xếp loại Tốt   

23 Phòng Lao động Thương binh-XH Đạt 13 điểm. Xếp loại Tốt   

24 Phòng Quản lý đô thị Đạt 13 điểm. Xếp loại Tốt   

25 Phòng Tư pháp Đạt 14 điểm. Xếp loại Tốt   

26 Thanh tra Tp Đạt 13 điểm. Xếp loại Tốt   

27 Phòng Giáo dục và đào tạo Đạt 15 điểm. Xếp loại Xuất sắc   

28 Phòng Tài chính - Kế hoạch Đạt 15 điểm. Xếp loại Xuất sắc   

29 Văn phòng HĐND&UBND Đạt 15 điểm. Xếp loại Xuất sắc   
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BIỂU ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT, 

TRẢ HỒ SƠ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC 
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND, ngày        tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố Lào Cai) 

STT Họ và tên Chức danh 
Kết quả 

đánh giá  
Ghi chú 

A. Đối với cán bộ Một cửa thành phố     

1 Trần Thị Lệ Chuyên viên Tài nguyên - MT HTT   

2 Mai Văn Văn Bình Chuyên viên Quản lý ĐT HTT   

3 Cao Việt Hưng Chuyên viên Tư pháp HTT   

3 Nguyễn T. Thu Hà  Chuyên viên Tài chính - KH HTXS   

B. Đối với cán bộ Một cửa UBND các xã, phường     

II Phường Bắc Cường       

1 
Hoàng Thị Phượng 

 Phó Chủ tịch UBND phụ trách một 

cửa HTXS   

2 Hoàng Thị Quỳnh Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch HTXS   

3 Vũ Văn Lưu Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị  HTXS   

4 Bùi Thị Thành Lĩnh vực VH - Lao động TBXH HTXS   

II Phường Bắc Lệnh       

1 Phạm Quốc Ngưu Phó chủ tịch phụ trách một cửa HTSX   

2 Hoàng Thị Vân Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch HTSX   

3 Đặng Trâm Anh Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch HTSX   

4 Mai Thị Thùy Linh Lĩnh vực Địa chính - MT HTT   

5 Nguyễn Thị Ngọc Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị  HTSX   

6 
Nguyễn Thị Phương 

Lan 
Lĩnh vực Lao động TBXH HTSX 

  

7 Lê Hải Nam 
Lĩnh vực Văn hóa, thể thao- Thi đua 

khen thưởng 
HTSX 

  

III Phường Bình Minh       

1 Trần Thị Đông 
Phó chủ tịch UBND phụ trách một 

cửa HTXS   

2 Nguyễn Thị Hợp Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch HTXS   

3 Trần Thị Thu Hiền 
Lĩnh vực Văn hóa, thể thao, LĐ 

TBXH HTXS   

4 Nguyễn Thu Hà Trang 
Lĩnh vực nội vụ: Thi đua khen 

thưởng HTXS   

5 Trịnh Thị Huyền 
Lĩnh vực Thanh tra: tiếp công dân, 

xử lý đơn HTXS   

IV Xã Cam Đường       

1 Trần Thị Huệ Chủ tịch UBND phụ trách một cửa HTXSNV   

2 Trần Thị Phượng Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch HTXSNV 15/12/2020- 12/6/2021 

3 Vũ Thị Thanh Tâm Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch HTXSNV 13/06/2021- 14/12/2021 

4 Phạm Văn Giang Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch HTXSNV   

5 Đinh Thị Dương Lĩnh vực Lao động TBXH HTXSNV   

V Phường Cốc Lếu       

1 Bùi Thị Phượng Phó chủ tịch phường   HTXS   

2 Vũ Hải Yến Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch  HTXS   
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STT Họ và tên Chức danh 
Kết quả 

đánh giá  
Ghi chú 

3 Hán Thị Chinh Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch  HTXS   

4 Hoàng Vĩnh Sơn Lĩnh vực Địa chính - XD  HTXS   

5 Vũ Văn Lưu Lĩnh vực Địa chính - XD  HTXS   

6 
Nguyễn T. Hồng 

Phượng 
Lĩnh vực VP - Thống kê  HTXS 

  

7 Vũ Thị Vân Anh Lĩnh vực VHXH  HTXS   

8 Lê Văn Sơn Lĩnh vực VHXH  HTXS   

VI Xã Cốc San       

1 Lục Văn Hoan Phó chủ tịch UBND xã HTT   

2 Nguyễn Thị Nam Phó chủ tịch UBND xã     

3 Trần Thị Bích Phượng Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch HTT   

4 Trần Hải Tú 
Lĩnh vực Văn hóa, thể thao, LĐ 

TBXH HTT   

VII Phường Duyên Hải       

  Lê Tuấn Anh Chủ tịch UBND HTXS   

1 Phạm Thúy Hồng P.Chủ tịch  HTXS   

2 
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 
Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch HTXS 

  

3 Trần Tiến Hoàn Lĩnh vực Địa chính - MT HTXS   

4 Doãn Thị Kim Thúy Lĩnh vực Lao động TBXH HTXS   

VIII Xã Đồng Tuyển       

1 Hoàng Tân Cương  Phó chủ tịch phụ trách một cửa HTT   

2 Vũ Thị Lan Hương Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch HTXS   

3 Vũ Hoàng Hải Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch HTT   

4 Trần Xuân Chiêu Lĩnh vực Địa chính - MT HTT   

5 Trương Thị Hương Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị  HTT   

6 Trần Thị Hoài Lĩnh vực Thị đua-KT HTT   

7 Nguyễn Thị Thu Hà  Lĩnh vực Lao động TBXH HTT   

IX Xã Hợp Thành       

1 Nông Thị Thu Hà Chủ tịch UBND HTXS   

2 Bùi Văn Đức P.Chủ tịch  HTXS   

3 Phạm Thị Thanh An Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch HTXS   

4 Nguyễn Thị Bích Liên Lĩnh vực Địa chính - MT HTXS   

5 Tô Thị Duyên Lĩnh vực Lao động TBXH HTXS   

X Phường Kim Tân       

1 Nguyễn Mạnh Cường  Chủ tịch UBND HTT   

2 Lưu Thị Hương Giang  
Phó chủ tịch UBND phụ trách một 

cửa 
HTT 

  

3 Mai Thành Chung  Phó chủ tịch UBND HTT   

4 Nguyễn Thị Hương Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch HTT   

5 Hán Trung Chiến  Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch HTT   

6 Nguyễn Quốc Việt  Lĩnh vực Địa chính - Xây dựng  HTT   

7 Phạm Thị Hường  Lĩnh vực Lao động TBXH HTT   
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STT Họ và tên Chức danh 
Kết quả 

đánh giá  
Ghi chú 

XI Phường Lào Cai       

1 Nguyễn Văn Thủy Chủ tịch UBND phụ trách một cửa HTT   

2 Vương Thị Thanh Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch HTT   

3 Trần Thu Huyền Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch HTT   

4 Lương Bích Thủy Lĩnhv vực Địa chính HTT   

5 Lê Mạnh Tưởng Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị  HTT   

6 Phạm Thị Thanh Tuyết Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị  HTT   

7 Tô Văn Hiến Lĩnh vực Lao động TBXH HTT   

XII Phường Nam Cường       

1 Lê Minh Huy 
CT UBND phường phụ trách một 

cửa 
HTXS 

  

2 Trần Thế Định PCT. UBND phường HTXS   

3 Ngô Thị Phượng Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch HTXS   

4 
Nguyễn Thị Hạnh 

Quyên 
Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch HTXS 

  

5 Bùi Văn Thuận Lĩnh vực Văn hóa- TBXH HTXS   

6 Nguyễn Thị Lan Lĩnh vực TĐKT HTXS   

XIII Phường Pom Hán       

1 Lê Mạnh Quyền  Chủ tịch UBND phường HTXS   

2 Trần Thị Thái Ly 
Lĩnh vực Hộ tịch, đơn thư, tuyên 

truyền 
HTXS 

  

3 Trần Thị Thanh  Lĩnh vực chứng thực HTXS   

4 Chu Thị Thùy Dương 
Lĩnh vực giáo dục, y tế,  thi đua 

khen thưởng 
HTXS 

  

5 Trần Thị Thanh Thủy Lĩnh vực địa chính- đô thị HTXS   

6 Đinh Mạnh Hùng  

Lĩnh vực lao động thương binh 

XH,Tôn giáo, dân tộc, văn hóa, thể 

thao 

HTXS 

  

XIV Xã Tả Phời       

1 Trần Văn Hưng Chủ tịch UBND HTXS   

2 Lương Ngọc Tiến P.Chủ tịch  HTXS   

3 Nguyễn Đình Nhương Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch HTXS   

4 Nguyễn Văn Trầng Lĩnh vực Địa chính - MT HTXS   

5 Dương Đình Trọng Lĩnh vực Lao động TBXH HTXS   

XV Xã Thống Nhất       

1 Lại Thái Kiên Chủ tịch phụ trách một cửa HTXS   

2 Nguyễn Đình Nhương Công chức Tư pháp - Hộ tịch HTXS   

3 Hà Thanh Tuyên Công chức ĐCXD&MT HTXS   

4 Lưu Thị Vân Công chức VH-XH HTXS   

XVI Xã Vạn Hòa       

1 Trần Quang Khánh 
Phó chủ tịch UBND: phụ trách một 

cửa 
HTXS 

  

2 Lý Thanh Thủy Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch HTXS   
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STT Họ và tên Chức danh 
Kết quả 

đánh giá  
Ghi chú 

3 Trần Văn Dũng 
Lĩnh vực Văn hóa, thể thao, LĐ 

TBXH 
HTXS 

  

4 Đỗ Thị Phượng 
Lĩnh vực nội vụ: Thi đua khen 

thưởng 
HTXS 

  

XVII Phường Xuân Tăng       

1 Đoàn Đức Luyện Chủ tịch UBND HTXS   

2 Trần Trung Thành Phó chủ tịch phụ trách một cửa HTXS   

3 Phùng Huynh  Đệ Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch HTXS   

4 Lê Thị Bình Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch HTXS   

5 Nguyễn Thị Tuyến Lĩnh vực Thị đua - KT, LĐTBXH HTXS   

6 Trần Thị Thương Lĩnh vực Văn hóa, thể thao HTXS   

 


